
36 CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 14-6-2012

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 16/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 07  tháng 6  năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñiều kiện cho phép sử dụng và  
việc quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HðND và UBND ngày 
03/12/2004; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA, ngày 18/9/2006 của Bộ Công an, hướng 
dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC theo Quyết 
ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Xét ñề nghị của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 27/TTr-SNgV, ngày 
23 tháng 4 năm 2012,   

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñiều kiện 
cho phép sử dụng và việc quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các doanh nghiệp 
và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Vy Văn Thành 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

QUY ðỊNH 
Về tiêu chuẩn, ñiều kiện cho phép sử dụng và việc quản lý  

thẻ ñi lại của doanh nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 16 /2012/Qð-UBND,  

ngày  07/6 /2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh:  

Quy ñịnh này quy ñịnh cụ thể về ñối tượng, tiêu chuẩn, ñiều kiện, thẩm quyền 
và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc xét cho phép sử dụng và quản lý 
thẻ ñi lại của doanh nhân APEC (sau ñây gọi tắt là Thẻ ABTC) ñối với doanh nhân 
thuộc các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn, cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC theo Quy chế cấp và quản 
lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết ñịnh 45/2006/Qð-TTg 
ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh 45/2006/Qð-TTg). 

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng:  

1. Doanh nhân ñang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn ra quyết ñịnh thành lập hoặc trực tiếp quản lý, bao gồm:  

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc, Phó Tổng Giám 
ñốc, Giám ñốc, Phó Giám ñốc doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có phần vốn cổ 
phần của Nhà nước; 

b) Kế toán trưởng và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ của doanh 
nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có phần vốn cổ phần của Nhà nước. 

2. Doanh nhân ñang làm việc tại các doanh nghiệp ñược thành lập tại Lạng Sơn 
theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật ðầu tư tại Việt Nam, bao gồm: 
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a) Tổng Giám ñốc, Phó Tổng Giám ñốc; Giám ñốc, Phó Giám ñốc các doanh 
nghiệp; Kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ trong các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị công ty cổ phần, Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; 
Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

4. Các trường hợp khác: Do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ñề nghị Bộ trưởng 
Bộ Công an quyết ñịnh cấp thẻ ABTC. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 

ðiều 3. ðiều kiện ñể ñược xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. ðối với ñối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 ðiều 2 của Quy ñịnh này ñược 
xét cho phép sử dụng thẻ ABTC phải có ñầy ñủ các ñiều kiện sau: 

a) Là doanh nhân Việt Nam; mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp; có nhu cầu ñi lại thường xuyên, ngắn hạn ñể thực hiện 
các hoạt ñộng hợp tác kinh doanh, thương mại, ñầu tư, dịch vụ với các ñối tác thuộc 
các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC; làm việc 
ổn ñịnh, dài hạn tại doanh nghiệp trình xin cấp thẻ ABTC cho doanh nhân; không 
thuộc diện chưa ñược xuất cảnh theo quy ñịnh của pháp luật.  

b) Doanh nhân ñang quản lý hoặc làm việc tại các doanh nghiệp có các hoạt 
ñộng hợp tác kinh doanh, thương mại, ñầu tư và dịch vụ với ñối tác trong các nền 
kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC; doanh nghiệp hoạt ñộng ổn ñịnh, có 
hiệu quả, chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao ñộng, bảo hiểm 
xã hội và các quy ñịnh khác của pháp luật. 

2. ðối với ñối tượng nêu tại khoản 3, ðiều 2 của Quy ñịnh này là các cán bộ, 
công chức, viên chức có chức vụ trưởng, phó ngành hoặc tương ñương, cán bộ, công 
chức, viên chức ñang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương ñương trở lên ñang 
công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh quản lý về các hoạt ñộng giao lưu, hợp tác 
ñầu tư, thương mại có tính chất ñối ngoại của doanh nghiệp, ñược cử tham dự các 
cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt ñộng hợp tác, phát triển kinh tế và các hoạt 
ñộng kinh tế khác của APEC ở nước ngoài. 
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3. ðối với ñối tượng nêu tại khoản 4, ðiều 2 của Quy ñịnh này thuộc các ñối 
tượng khác có nhiệm vụ cần thiết, thực hiện các cam kết thương mại với các nước và 
vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC, ñược các cơ quan chuyên 
môn của tỉnh ñề xuất. 

ðiều 4. Thẩm quyền xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là người có thẩm quyền xem xét, 
quyết ñịnh việc cho phép doanh nhân hoặc cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh 
quản lý ñược sử dụng thẻ ABTC.  

2. Sở Ngoại vụ Lạng Sơn là cơ quan ñầu mối tiếp nhận, chủ trì thẩm ñịnh hồ sơ 
ñề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC trên ñịa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh.  

ðối với các trường hợp cần xác minh làm rõ, Sở Ngoại vụ có văn bản trao ñổi 
với với các cơ quan chức năng liên quan ñể thẩm tra về những thông tin liên quan ñến 
việc cấp thẻ.   

ðiều 5. Trách nhiệm của người ñược cấp thẻ ABTC 

 1. Người ñược cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ ñúng mục ñích nhập 
cảnh, ñúng tiêu chuẩn, ñiều kiện ñược cấp, giữ gìn và bảo quản thẻ, không tự ý sửa 
ñổi nội dung ghi trong thẻ. 

2. Người ñược cấp thẻ ABTC phải tôn trọng và tuân thủ các quy ñịnh pháp luật về 
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy ñịnh khác liên quan ñến hoạt ñộng của mình tại 
các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.  

3. Khi bị mất thẻ phải thông báo cho các cơ quan liên quan quy ñịnh tại ðiều 4 của 
Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg, ñồng thời thông báo 
cho Sở Ngoại vụ biết.  

ðiều 6. Trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp nơi người ñược cấp thẻ 
ABTC làm việc 

 1. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp nơi người ñược cấp thẻ làm việc phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ thông tin, nội dung ñã cung cấp và kê khai trong hồ 
sơ ñề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC.  

 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nhân hoặc cán bộ, công chức, 
viên chức của cơ quan, doanh nghiệp mình ñược cấp thẻ ABTC, Thủ trưởng cơ quan, 
doanh nghiệp nơi người ñược cấp thẻ làm việc có trách nhiệm thông báo cho Sở Ngoại vụ 
danh sách những người mới ñược cấp thẻ, kèm theo bản phô tô thẻ ABTC ñã cấp.  

 3. Cơ quan, doanh nghiệp nơi người ñược cấp thẻ ABTC làm việc phải kịp thời báo 
cáo Sở Ngoại vụ ñối với trường hợp người ñược cấp thẻ tự ý bỏ việc, bị buộc thôi việc, 
chuyển công tác ñến cơ quan, doanh nghiệp khác hoặc thôi giữ các chức vụ theo quy ñịnh 
tại ðiều 2 của Quy ñịnh này hoặc doanh nhân vi phạm pháp luật quy ñịnh tại ñiểm c 
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khoản 1 ðiều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh 45/2006/Qð-TTg ñể Sở 
Ngoại vụ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ñề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ 
Công an thông báo thẻ không còn giá trị sử dụng theo quy ñịnh.  

4. Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 12, cơ quan, doanh nghiệp có 
người ñược cấp thẻ ABTC có trách nhiệm gửi Sở Ngoại vụ báo cáo bằng văn về tình 
hình quản lý và sử dụng thẻ ABTC của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân 
thuộc cơ quan, doanh nghiệp mình quản lý ñể Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh. 

 ðiều 7. Trách nhiệm các cơ quan chức năng trong việc xét cho phép sử 
dụng và quản ý thẻ ABTC  

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên 
quan trong tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình quản 
lý và sử dụng thẻ ABTC của các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thời gian giải 
quyết; hướng dẫn, trợ giúp cần thiết khác (khi có yêu cầu) cho doanh nghiệp, doanh 
nhân và cán bộ, công chức thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý liên hệ làm việc với Cục 
Xuất nhập cảnh, Bộ Công an ñề nghị cấp thẻ và sử dụng thẻ ABTC ñể thực hiện các 
hoạt ñộng hợp tác kinh doanh, thương mại, ñầu tư, dịch vụ, tham dự các cuộc họp, 
hội nghị, hội thảo, các hoạt ñộng về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Lao ñộng 
Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế 
và các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm phối hợp trao ñổi thông tin, quản lý 
việc sử dụng thẻ ABTC trên ñịa bàn tỉnh. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 8. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh tại Quy ñịnh này, tuỳ theo mức ñộ vi 
phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân phát hiện hoặc nhận ñược thông tin việc kê 
khai không chính xác cũng như việc không chấp hành tốt các quy ñịnh liên quan ñến 
việc sử dụng thẻ ABTC có trách nhiệm thông báo cho Sở Ngoại vụ ñể báo cáo Uỷ 
ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 9. ðiều khoản thi hành 
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Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức 
hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy ñịnh này.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này, nếu có vướng mắc phát sinh, 
ñề nghị các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ ñể tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh, bổ sung Quy ñịnh cho phù hợp./. 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Vy Văn Thành 
 
 


